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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N TỈNH AN GIANG 

- Th                    t     húc t             

   m p  n -     t   p   n t  :  ông N u ễn N ọc Tuấn; 

    T  m phán:    ôn  Th i Văn Chấn;  

      ông Khưu Để Dành. 

-              t    ôn  N ô Huỳnh Đức - Thư k  T a  n nh n d n tỉnh 

An Giang. 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể  sát   â  dâ  tỉ   A  G     tham gia phiên tòa: 

ôn  Phạm Trườn  San - Kiểm s t viên. 

Ngày 19/6/2023  tại tr  s  T a  n nhân dân tỉnh An Gian    t    ph c 

th m côn  khai v   n hôn nh n  ia   nh th  l  s  04/2023/TLPT-HNGĐ n    

06/02/2023 về việc “Tranh chấp l  hôn  nuôi con  chia t i s n khi l  hôn”, do 

B n  n hôn nhân gia   nh sơ th m s  171/2022/HNGĐ-ST ngày 06/12/2022 của 

T a  n nh n d n hu ện TS, tỉnh An Gian  bị kh n  c o  theo  u  t  ịnh  ưa v  

 n ra   t    s  13/2023/ Đ-PT n    27/3/2023,  u  t  ịnh hoãn phiên t a s  

09/2023/ Đ-PT ngày 24/4/2023   u  t  ịnh hoãn phiên t a s  11/2023/ Đ-PT 

ngày 24/5/2023,  iữa c c  ươn  sự: 

- N uy    ơ   bà Huỳnh Thị Thu L  sinh năm 1992; thườn  tr : thị trấn 

NS  hu ện TS  tỉnh An Gian ;  ịa chỉ liên hệ hiện nay: thị trấn NS, hu ện TS, 

tỉnh An Gian  (có mặt). 

N ười  ại diện theo ủ  qu ền của bà Huỳnh Thị Thu L l  ôn  N u ễn NT, 

sinh năm 1968; nơi cư tr : phườn  BK  th nh ph  LX  tỉnh An Gian   theo  iấ  

ủ  qu ền n    10/6/2023 (có mặt). 

N ười b o vệ qu ền v  lợi ích hợp ph p cho b  Huỳnh Thị Thu L: Luật sư 

T – Côn  t  luật TNHH-MTV T  Đo n Luật sư tỉnh An Gian ;  ịa chỉ: phườn  

MB, th nh ph  LX  tỉnh An Gian  (có mặt). 

- Bị  ơ   ông Võ Minh Đ  sinh năm 1981; thườn  tr : thị trấn NS  hu ện 

TS  tỉnh An Gian ;  ịa chỉ liên hệ hiện na : thị trấn NS, hu ện TS  tỉnh An 

Giang (có mặt). 
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N ười b o vệ qu ền v  lợi ích hợp pháp cho ông Võ Minh Đ: Luật sư D – 

VPLS D, Đo n luật sư tỉnh An Gian ;  ịa chỉ: phườn  MB, th nh ph  LX  tỉnh 

An Giang (có mặt). 

- N  ờ     quyề  lợ ,    ĩ  vụ l    qu    

1. Ngân hàng A;  ịa chỉ tr  s :  ã MD  hu ện TL  th nh ph  H  Nội; 

N ười  ại diện theo pháp luật: ôn  Ti t Văn Ta – chức v : Tổn  Gi m   c; 

N ười  ại diện theo ủ  qu ền: ông Phan Hoàng Mo – chức v : Gi m   c 

Ngân hàng A - chi nhánh TS;  ịa chỉ: thị trấn NS, hu ện TS  tỉnh An Gian  

(theo  u  t  ịnh s  2965/ Đ-NHNo-PC n    27/12/2019 của Tổn  Gi m   c 

về việc ủ  qu ền thực hiện qu ền  n hĩa v  t  t n  v  thi h nh  n). 

Ông Phan Hoàng Mo ủ  qu ền lại cho ông Hồ  ỉnh K – Phó Giám   c 

Ngân hàng A - chi nhánh TS (có mặt). 

2.    Huỳnh Thị C  sinh năm 1962; nơi cư tr : thị trấn NS  hu ện TS  tỉnh 

An Giang (cô ruột bà L), bà C có  ơn  in vắn  mặt khi   t    ph c th m   ơn 

 ề n    12/6/2023. 

3. Ông Võ Văn Ng  sinh năm 1963 (cha ông Đ); 

4. B  Trươn  Thị Mi  sinh năm 1962 (mẹ ôn  Đ); 

Cùn  nơi cư tr : xã ĐP  hu ện CL  tỉnh Tr  Vinh.  

N ười  ại diện theo ủ  qu ền của ôn  Ng, bà Mi: ôn  Phan Văn Hi  sinh 

năm 1987; nơi cư tr : thị trấn VL  hu ện VL  tỉnh Vĩnh Lon   theo  iấ  ủ  

qu ền n    14/9/2021 (có mặt). 

5. Sư  o n X;  ịa chỉ: thị trấn CL  hu ện TB  tỉnh An Gian ; 

N ười  ại diện theo ph p luật: ông N u ễn Việt H – chức v : Sư  o n 

trư n ; n ười  ại diện theo ủ  qu ền: ôn  Lê Đ nh To – chức v : Nh n viên t i 

chính, theo Giấ  ủ  qu ền n    18/7/2022 (vắn  mặt). 

N  ờ    á    áo  n u ên  ơn b  Huỳnh Thị Thu L. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo  ơ    ở    ệ , lờ  khai trong quá trình   ả  quyết vụ á    uy    ơ  

bà  uỳ     ị   u L trì   b y:  

Về quan hệ hôn nhân: Bà và ông Đ quen bi t v  t m hiểu một thời  ian, 

năm 2010  ăn  k  k t hôn tại U ND thị trấn NS, vợ chồn  chun  s n  hạnh 

ph c   n kho n  năm 2015 th  ph t sinh m u thuẫn  n u ên nh n m u thuẫn do 

ông Đ có tính  ia trư n   luôn răn  e  cấm  o n b  L mọi thứ  khi khôn  vừa   

thì dùn  nhữn  lời lẽ   c phạm b  v   ập ph   ồ  ạc tron  nh  khi n cho b  L 

c m thấ  khôn   ược tôn trọn  v  cuộc s n  chung không còn hạnh ph c nữa. 

Bên cạnh  ó ôn  Đ c n có quan hệ t nh c m với n ười ph  nữ kh c  b  bi t nên 

có khuyên nhưn  ôn  Đ khôn  chấm dứt khi n m u thuẫn vợ chồn  càng thêm 

trầm trọn   khôn  thể n o ti p t c chun  s n . Do  ó  b  kh i kiện  êu cầu l  

hôn với ôn  Đ. 
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Về con chung: Trong thời  ian chun  s n   b  với ôn  Đ có một con 

chun  tên Võ  u c A  sinh n    02/12/2011. Hiện ch u  u c A  an  s n  

cùng bà L, khi ly hôn bà L  êu cầu  ược ti p t c nuôi con  khôn   êu cầu ôn  Đ 

cấp dưỡn . 

Về tài sản chung: Bà L trình bày qu  tr nh chun  s n   vợ chồn  tạo lập 

và  ược cha mẹ hai bên cho s  t i s n l   ất thổ cư tọa lạc tại thị trấn NS  hu ện 

TS  tỉnh An Gian  n an  4 5m  d i 15m  tổn  diện tích 67 5m
2
  an  cất nh    l  

t i s n của vợ chồn   b  L có n u ện vọn   ể lại cho con chung. 

Về nợ chung:  

Nợ Ngân hàng A - chi nhánh TS s  tiền 200.000.000  ồn  chưa tính lãi; nợ 

b  Huỳnh Thị C (cô ruột b  L) s  tiền 65.000.000  ồn ;  êu cầu chia  ôi  mỗi 

n ười chịu tr ch nhiệm tr  ½ s  nợ nêu trên. 

Theo bả  tự      v  lờ       tro   quá trì     ả  quyết vụ á , bị  ơ  ông 

Võ M    Đ trì   b y   

Về quan hệ hôn nhân: Ôn  với b  L k t hôn năm 2010 tại U ND thị trấn 

NS, do  ặc thù côn  việc ( u n nh n tại n ũ) nên ôn  thườn   u ên vắn  nh   

ông nhận thấ  tron  thời  ian chun  s n  với bà L khôn  có m u thuẫn    lớn  

nhưn  b  L  êu cầu l  hôn th  ôn   ồn    l  hôn. 

Về con chung: Ôn  với b  L có một con chun  tên Võ  u c A, sinh ngày 

02/12/2011, tùy theo n u ện vọn  của con  n u ch u  u c A mu n s n  với b  

L thì ông  ồn     iao con cho b  L nuôi, ông  ồn    cấp dưỡn  theo qu   ịnh 

c n n u ch u  u c A mu n s n  với ôn   ôn  sẽ nuôi khôn   êu cầu b  L cấp 

dưỡn  nuôi con chung. 

Về tài sản chung:  

- Diện tích 300m
2
  ất thổ cư n   tại thị trấn NS  ã  ược cấp Giấ  chứn  

nhận  SDĐ s  CS05921 n    07/5/2018 cho Võ Minh Đ v  Huỳnh Thị Thu L;  

- Diện tích 67 5m
2
  ất thổ cư tọa lạc tại thị trấn NS  ã  ược cấp  iấ  chứn  

nhận  SDĐ s  CS04249 n    11/9/2020 cho Võ Minh Đ v  Huỳnh Thị Thu L. 

Khi ly hôn, ông  êu cầu nhận căn nh    ất diện tích 67 5m
2
 v  chịu tr ch 

nhiệm tr  nợ của cha mẹ ông l  ôn  Võ Văn Ng  b  Trươn  Thị Mi s  tiền nợ 

1.1000.000.000  ồn   tr  nợ N  n h n  A 200.000.000  ồn  v  nợ  ơn vị 

100.000.000  ồn   ôn   ồn     iao lại căn nh  v   ất diện tích 300m
2
 cho bà L 

qu n l   s  d n , bà L ph i chịu tr ch nhiệm tr  tiền cho b  Huỳnh Thị C 

65.000.000  ồn  (cô ruột b  L). 

N  ờ     quyề  lợ ,    ĩ  vụ l    qu   b   uỳ     ị C trì   b y  

Bà l  cô ruột b  L  trước      khôn  nhớ thời  ian c  thể  vợ chồn  bà L, 

ông Đ có   n nh  va  của b  65.000.000  ồn   v  l  cô ch u nên b  khôn  l m 

 iấ  tờ nhưn  có mẹ của b  L chứn  ki n  từ khi va    n na  vợ chồn  bà L, 

ông Đ chưa tr  tiền trên cho bà, na  b   êu cầu vợ chồn  bà L, ông Đ tr  cho b  

s  tiền 65.000.000  ồn   khôn   êu cầu tính lãi. 
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N  ờ     quyề  lợ ,    ĩ  vụ l    qu   N â       A ( ọ  tắt l  Ngân 

hàng) do ông Phan Hoàng Mo l     ờ   ạ  d ệ  t eo ủy quyề  trì   b y  

Ngày 19/11/2020, Ngân hàng A - chi nhánh TS cho ôn  Võ Minh Đ v  b  

Huỳnh Thị Thu L va  s  tiền 200.000.000  ồn  theo Hợp  ồn  tín d n  s  

6710LAV202002665; m c  ích va  l  mua m   nôn  n hiệp; thời hạn va  36 

th n ;  ịnh kỳ tr  nợ: n    19/11/2021 tr  66.000.000  ồn ; n    19/11/2022 

tr  66.000.000  ồn ; n    19/11/2023 tr  68.000.000  ồn , lãi 03 th n  tr  một 

lần. Khi va  có th  chấp t i s n l  01 Giấ  chứn  nhận  SDĐ s  CX 875070, 

diện tích 67 5m
2
  cấp n    11/9/2020  ất tọa lạc tại thị trấn NS  hu ện TS. Tính 

  n ngày 30/11/2022 ôn  Đ, b  L c n nợ   c l  134.000.000  ồn   tiền lãi l  

7.964.301  ồn   tổn  cộn  141.964.301  ồn . Na  ôn  Đ, bà L ly hôn và chia 

t i s n chun  nên N  n h n   êu cầu ôn  Đ, bà L thanh to n s  tiền 

141.964.301  ồn  v   êu cầu ti p t c tính lãi theo hợp  ồn   ã thỏa thuận cho 

  n khi thanh to n  on ; yêu cầu ti p t c du  tr  Hợp  ồn  th  chấp s  

182/HĐTC n    19/11/2020  ể b o   m thi hành án. 

N  ờ     quyề  lợ ,    ĩ  vụ l    qu   ô   Võ Vă  Ng v  b   r ơ   

  ị Mi do ô   P    Vă  Hi l     ờ   ạ  d ệ  t eo ủy quyề  trì   b y  

Ông Ng, tên “Ng” có  m “ ” l    n  tên của ôn  Võ Văn N  theo  iấ  

chứn  minh nh n d n do Côn  an tỉnh Tr  Vinh cấp cho ôn  N  n    

28/10/2010 (BL82) v  hộ kh u ôn  Ng s  600010235 do Côn  an  ã ĐP  hu ện 

CL  tỉnh Tr  Vinh k  n    24/9/2015 (BL83-87). Ông Ng, bà Mi l  cha mẹ ruột 

của ôn  Đ. Trước     ông Ng, bà Mi có b n phần  ất nôn  n hiệp dự  ịnh cất 

lại nh    nhưn  v  thời  iểm  ó chưa  ược tuổi  thời  iểm n   ôn  Đ, bà L  an  

cần tiền mua  ất  cất nh  nên có hỏi mượn của ôn  N , bà Mi nên ông Ng, bà 

Mi  ã cho vợ chồn  ôn  Đ  b  L va  c  thể: 

- N    27/7/2020  vợ chồn  ôn  Đ, b  L về chơi nên ôn  N , bà Mi  ã  ưa 

trực ti p cho ôn  Đ 900.000.000  ồn   nhưn  khôn  l m biên nhận v  l  cha mẹ 

con  việc  ưa tiền b  L có bi t. Do sợ ôn  Đ man  theo tiền mặt  i  a nên ôn  

Ng, bà Mi kêu ôn  Đ chu ển v o t i kho n  ôn  Đ  ã   n N  n h n  A - chi 

nh nh Tr  Vinh chu ển v o t i kho n B của ôn  Đ s  tiền 900.000.000  ồn .  

- Đ n kho n  cu i năm 2020 (khôn  nhớ rõ n    th n )  do ôn  Đ, bà L 

 an      nh  c n thi u tiền nên va  thêm 200.000.000  ồn ; ông Ng bà Mi  ưa 

tiền cho ôn  Võ Minh Tu l  anh của ôn  Đ, ông Tu  ã chu ển s  tiền vào s  t i 

kho n của ôn  Đ (có chứn  từ). 

Tổn  hai lần  iao  chu ển kho n l  1.100.000.000  ồn , ông Ng, bà Mi yêu 

cầu ôn  Đ, bà L l m biên nhận nhưn  do ôn  Đ    ơn vị nên biên nhận chỉ có 

ông Đ k  tên. Na  vợ chồn  ôn  Đ, b  L l  hôn v  ph n chia t i s n nên ông 

Ng, bà Mi  êu cầu vợ chồn  ôn  Đ, b  L có tr ch nhiệm tr  s  tiền vay 

1.100.000.000  ồn   khôn   êu cầu tính lãi. 

N  ờ     quyề  lợ ,    ĩ  vụ l    qu   S   o   X do ông Lê Đì   To là 

   ờ   ạ  d ệ  t eo ủy quyề  trì   b y   

Kho n  năm 2021  ôn  Võ Minh Đ tr nh b   thi u tiền cất nh    nên xin 
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mượn  ơn vị 100.000.000  ồn     t ho n c nh ôn  Đ khó khăn nên  ơn vị  ã 

cho ôn  Đ mượn 100.000.000  ồn   mỗi th n  ôn  Đ ph i tr  4.000.000  ồn . 

Na  ôn  Đ, b  L l  hôn v  chia t i s n chun  nên  ơn vị  êu cầu ôn  Đ, bà L có 

trách nhiệm tr  s  tiền 100.000.000  ồn   n o i ra khôn   êu cầu    kh c (tại 

phiên t a sơ th m  Sư  o n X do ôn  Lê Đ nh To  ại diện  ã r t  êu cầu kh i 

kiện). 

Tại phiên t a sơ th m  b  L vẫn  êu cầu l  hôn với ôn  Đ; tha   ổi   ki n, 

 êu cầu ôn  Đ cấp dưỡn  1.000.000  ồn /th n   ể nuôi con chun ; về t i s n 

chung căn nh   ắn liền với diện tích 67 5m
2
 tọa lạc tại thị trấn NS  hu ện TS bà 

 ồn     ể nh  v   ất n   cho ông Đ qu n l   s  d n ; bà nhận  i  trị t i s n nhà, 

 ất; về nợ chun  b   ồn    tr  nợ chun  của b  C 65.000.000  ồn , của Ngân 

hàng tính   n n    30/11/2022 l  141.964.301  ồn ; khôn   ồn    tr  nợ cho 

ôn  Võ Văn N , bà Trươn  Thị Mi v  Sư  o n X (vì bà khôn  va  mượn 02 

kho n nợ n  ). Ôn  Đ tự n u ện r t  êu cầu  khôn   êu cầu chia t i s n chun  

  i với diện tích 300m
2
  ất thổ cư tọa lạc tại thị trấn NS  ã  ược cấp Giấ  

chứn  nhận  SDĐ s  CS05921 n    07/5/2018 cho Võ Minh Đ v  Huỳnh Thị 

Thu L  ứn  tên. Ông To  ại diện Sư  o n X có  êu cầu  ộc lập tron  v  án tự 

n u ện r t  êu cầu  ộc lập khôn   êu cầu b  L  ôn  Đ tr  cho Sư  o n X s  tiền 

100.000.000  ồn  (T a sơ th m  ã   nh chỉ nội dun  ôn  Đ r t  êu cầu,   nh 

chỉ  êu cầu  ộc lập của ông To  ại diện Sư  o n X r t  êu cầu). 

 ạ  Bả  á  hôn nhân g    ì   sơ t    số 171/2022/ NGĐ-ST ngày 

06/12/2022  ủ      á    â  dâ   uyệ  TS, tỉ   A  G      ã quyết  ị    

Căn cứ c c  iều 27  33  51  53  56  57  58  59  60  63  81  82  83 v  Điều 84 

Luật Hôn nhân và gia   nh năm 2014; căn cứ c c Điều 90  91  95 Luật C c tổ 

chức tín d n  năm 2010; căn cứ c c  iều 288  357  463  466  468  ộ luật D n 

sự năm 2015; căn cứ các Điều 28, 35, 39, 147, 157, 165, 227, 228, 271, 273  ộ 

luật T  t n  d n sự năm 2015; căn cứ kho n 5  6  iều 26   iểm a, b kho n 5 và 

kho n 6 Điều 27 N hị qu  t s  326/2016/U TV H14 n    30/12/2016 của Ủ  

ban Thườn  v   u c hội về mức thu  miễn   i m  thu  nộp  qu n l  v  s  d n  

 n phí v  lệ phí t a  n   

Xử:  

1. Về  ô    â   Côn  nhận thuận t nh l  hôn  iữa chị Huỳnh Thị Thu L 

v  anh Võ Minh Đ (Giấ  chứn  nhận k t hôn s  209/2010  qu ển s  01/2010 do 

U ND thị trấn NS  hu ện TS  tỉnh An Gian  cấp n    09 th n  12 năm 2010 

cho chị Huỳnh Thị Thu L v  anh Võ Minh Đ khôn  c n  i  trị ph p l  kể từ 

n    b n  n n   có hiệu lực ph p luật). 

2. Về  o    u    Giao ch u Võ  u c A  sinh n    02/12/2011 cho chị 

Huỳnh Thị Thu L chăm sóc  nuôi dưỡn . Anh Võ Minh Đ có nghĩa v  cấp 

dưỡn  1.000.000  ồn /th n    n khi ch u Võ  u c A  ủ 18 tuổi. Anh Võ Minh 

Đ v  c c th nh viên tron   ia   nh (n u có) ph i tôn trọn  qu ền  ược nuôi con 

của chị Huỳnh Thị Thu L. Chị Huỳnh Thị Thu L và các thành viên trong gia 

  nh (n u có) khôn   ược c n tr  anh Võ Minh Đ tron  việc thăm nom  chăm 

sóc  nuôi dưỡn    i o d c con chung. V  lợi ích của con  theo  êu cầu của n ười 
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th n thích của con  cơ quan có th m qu ền  T a  n có thể qu  t  ịnh tha   ổi 

n ười trực ti p nuôi con  buộc cấp dưỡn  nuôi con chun  theo qu   ịnh của 

ph p luật. 

3. Về t   sả    u    X c  ịnh t i s n chun  của chị Huỳnh Thị Thu L v  

anh Võ Minh Đ l  căn nh   ắn liền với diện tích 67 5m
2 
tọa lạc tại thị trấn NS, 

hu ện TS  tỉnh An Gian   thuộc th a s  53  tờ b n  ồ s  13 theo Giấ  chứn  

nhận qu ền s  d n   ất s  CS04249 do S  T i n u ên v  Môi trườn  tỉnh An 

Gian  cấp n    11/9/2020 cho anh Võ Minh Đ v  chị Huỳnh Thị Thu L. Trị  i  

t i s n chun  l  1.566.000.000 (một tỷ năm trăm s u mươi s u triệu)  ồn .  

- Giao cho anh Võ Minh Đ  ược qu ền s  hữu to n bộ t i s n trên. Anh Võ 

Minh Đ có n hĩa v  thanh to n lại cho chị Huỳnh Thị Thu L 50%  i  trị t i s n 

tươn   ươn  s  tiền 783.000.000 (b   trăm t m mươi ba triệu)  ồn . 

- Chị Huỳnh Thị Thu L  ược lưu cư tron  thời hạn 06 (s u) th n  kể từ 

n    quan hệ hôn nh n chấm dứt. 

- Đ nh chỉ một phần  êu cầu ph n t  của anh Võ Minh Đ về việc chia t i 

s n chun  l  diện tích 300m
2
 tọa lạc tại thị trấn NS  hu ện TS  tỉnh An Gian   

thuộc th a s  48  tờ b n  ồ s  25 theo Giấ  chứn  nhận qu ền s  d n   ất s  

CS05921 do S  T i n u ên v  Môi trườn  tỉnh An Gian  cấp n    07/5/2018 

cho anh Võ Minh Đ v  chị Huỳnh Thị Thu L. 

4. Về  ợ   u    Côn  nhận sự thỏa thuận của c c  ươn  sự  c  thể như 

sau: 

- Anh Võ Minh Đ v  chị Huỳnh Thị Thu L có n hĩa v  liên  ới tr  cho b  

Huỳnh Thị C s  tiền 65.000.000 (s u mươi lăm triệu)  ồn . 

- Anh Võ Minh Đ v  chị Huỳnh Thị Thu L có n hĩa v  liên  ới tr  cho 

Ngân hàng A s  tiền 141.964.301 (một trăm b n mươi m t triệu chín trăm s u 

mươi b n n h n ba trăm lẻ một)  ồn . Tron   ó: nợ   c l  134.000.000  ồn   

tiền lãi tạm tính   n n  y 30/11/2022 là 7.964.301  ồn . Kể từ n    ti p theo 

của n      t    sơ th m (n    30/11/2022)  anh Võ Minh Đ v  chị Huỳnh Thị 

Thu L c n ph i ti p t c chịu kho n tiền lãi trên s  tiền nợ   c chưa thanh to n 

theo mức lãi suất m  c c bên thỏa thuận tron  hợp  ồn  tín d n  cho   n khi 

thanh to n  on  kho n nợ   c n  . 

- Ti p t c du  tr  Hợp  ồn  th  chấp qu ền s  d n   ất s  182/HĐTC n    

19/11/2020  iữa N  n h n  A – Chi nh nh hu ện TS với chị Huỳnh Thị Thu L 

v  anh Võ Minh Đ  ể   m b o thi h nh  n. 

- Chấp nhận  êu cầu  ộc lập của ôn  Võ Văn N  v  b  Trươn  Thị Mi. 

 uộc anh Võ Minh Đ v  chị Huỳnh Thị Thu L có n hĩa v  liên  ới tr  cho ôn  

Võ Văn N  v  b  Trươn  Thị Mi s  tiền 1.100.000.000 (một tỷ một trăm triệu) 

 ồn . 

- Đ nh chỉ  êu cầu  ộc lập của Sư  o n X. 

5. Về       í tố tụ     uộc chị Huỳnh Thị Thu L tr  cho anh Võ Minh Đ 

chi phí  em   t  th m  ịnh tại chỗ v  th m  ịnh  i  l  3.750.000  ồn . 
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6. Về á    í   

- Chị Huỳnh Thị Thu L ph i chịu 75.000  ồn   n phí hôn nh n  ia   nh sơ 

th m; 35.320.000  ồn   n phí chia t i s n chun ; 25.087.054  ồn   n phí về 

n hĩa v  tr  nợ  tổn  s  tiền  n phí ph i chịu l  60.482.054 (s u mươi triệu b n 

trăm t m mươi hai n h n khôn  trăm năm mươi b n)  ồn    ược khấu trừ 

300.000 (ba trăm n h n)  ồn  tiền tạm ứn   n phí  ã nộp theo  iên lai thu tạm 

ứn   n phí  lệ phí T a  n s  0008591 n    07/7/2021 của Chi c c Thi hành án 

d n sự hu ện TS. Chị Huỳnh Thị Thu L c n ph i nộp 60.182.054 (s u mươi 

triệu một trăm t m mươi hai n h n khôn  trăm năm mươi b n)  ồn . 

- Anh Võ Minh Đ ph i chịu 75.000  ồn   n phí hôn nh n  ia   nh sơ th m; 

300.000  ồn   n phí   i với n hĩa v  cấp dưỡn ; 35.320.000  ồn   n phí chia 

t i s n chun ; 25.087.054  ồn   n phí về n hĩa v  tr  nợ  tổn  s  tiền  n phí 

ph i chịu l  60.782.054 (s u mươi hai triệu b   trăm t m mươi hai n h n khôn  

trăm năm mươi b n)  ồn    ược khấu trừ 39.000.000 (ba mươi chín triệu)  ồn  

tiền tạm ứn   n phí  ã nộp theo  iên lai thu tạm ứn   n phí  lệ phí T a  n s  

0008652 n    14/10/2021 của Chi c c Thi h nh  n d n sự hu ện TS. Anh Võ 

Minh Đ c n ph i nộp 21.782.054 (hai mươi m t triệu b   trăm t m mươi hai 

n h n khôn  trăm năm mươi b n)  ồn . 

- Ho n lại cho b  Huỳnh Thị C tiền tạm ứn   n phí  ã nộp 1.625.000 (một 

triệu s u trăm hai mươi lăm n h n)  ồn  theo  iên lai thu tạm ứn   n phí  lệ phí 

T a  n s  0009381 n    28/7/2022 của Chi c c thi h nh  n d n sự hu ện TS. 

- Ho n lại cho N  n h n  A tiền tạm ứn   n phí  ã nộp 5.086.000 (năm 

triệu khôn  trăm t m mươi s u n h n)  ồn  theo  iên lai thu tạm ứn   n phí  lệ 

phí Tòa án s  0008665 n    28/10/2021 của Chi c c Thi h nh  n d n sự hu ện 

TS. 

- Ho n lại cho ôn  Võ Văn N   b  Trươn  Thị Mi tiền tạm ứn   n phí  ã 

nộp 22.500.000 (hai mươi hai triệu năm trăm n h n)  ồn  theo  iên lai thu tạm 

ứn   n phí  lệ phí T a  n s  0008653 n    14/10/2021 của Chi c c Thi hành án 

d n sự hu ện TS. 

- Ho n lại cho Sư  o n X tiền tạm ứn   n phí  ã nộp 2.500.000 (hai triệu 

năm trăm n h n)  ồn  theo  iên lai thu tạm ứn   n phí  lệ phí T a  n s  

0009352 n    01/7/2022 của Chi c c Thi h nh  n d n sự hu ện TS. 

N o i ra  n sơ th m c n tu ên về qu ền kh n  c o  qu ền  êu cầu thi h nh 

 n cho c c  ươn  sự theo qu   ịnh ph p luật 

Ngày 20/12/2022 bà L kháng cáo, yêu cầu ôn  Đ cấp dưỡn  một lần  ể 

nuôi con chung cháu A   n  ủ 18 tuổi;  em   t rõ tr nh nhiệm kho n nợ 

1.100.000.000  ồn  nợ ôn  N   b  Mi;  em   t lại kho n án phí sơ th m ph i 

chịu về n hĩa v  tr  nợ   i với s  tiền 25.087.054  ồn   ngoài ra không kháng 

c o c c nội dun  kh c của b n  n sơ th m; c c  ươn  sự kh c tham  ia t  t n  

tron  v   n khôn  kh n  c o  Viện kiểm s t khôn  kh n  n hị.  

Kết quả tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm: 
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Tại phiên t a ph c th m bà L rút một phần nội dun  kh n  c o  ó l :  êu 

cầu T a ph c th m tăn  mức cấp dưỡn  nuôi con chun  lên 2.000.000 - 

3.000.000  ồn /th n  (khôn   êu cầu ôn  Đ cấp dưỡn  một lần),  ồn    cùn  

ôn  Đ tr  nợ chun  cho ôn  Ng, bà Mi s  tiền 200.000.000   khôn   ồn    tr  

nợ chun  s  tiền 900.000.000  cho ôn  Ng, bà Mi v  b  khôn  k  tên va  mượn 

( â  l  nợ riên  của ôn  Đ)   êu cầu  em   t lại n hĩa v  nộp  n phí sơ th m. 

Theo  ó b  L c n   c  ịnh ôn  Đ  ã chi m  iữ cu n sổ   c tại c a hàng bán vật 

liệu     dựn  BT,     l  t i liệu chứn  minh b  thanh to n tiền mua vật liệu xây 

nhà cho ông B, chồng bà Th, b  L th n  nhất theo k t qu   ịnh  i  t i s n do 

T a sơ th m   t    chia t i s n chun   n o i ra khôn   êu cầu    kh c. 

Đại  iện hợp ph p của bà L (về quan hệ t i s n), ông Ta   c  ịnh  iữ 

n u ên  êu cầu kh ng cáo, ông Ta cho rằn  ôn  Đ có nhiều lời khai m u thuẫn 

về thời  ian   ịa  iểm  iao nhận s  tiền 900.000.000   thời  ian   ịa  iểm l  

biên nhận nợ ôn  N   b  Mi 1.100.000.000   nhiều lời khai ôn  Đ bất nhất về 

nội dun    cấp sơ th m về nợ chun  (BL34,35,49,51,65,67,68,363,445; mâu 

thuẫn với tờ thỏa thuận nợ chun  n    30/5/2021), ôn  Đ chi m  iữ chứn  cứ 

  c chứn  minh b  L thoanh to n tiền mua vật liệu     dựn  cất nh   bà L 

khôn  k   iấ  va  mượn s  tiền 1.100.000.000  của ôn  N   b  Mi. Chứn  cứ 

ôn  Đ cun  cấp chứn  minh dùn  s  tiền 1.100.000.000  mua  ất cất nhà không 

kh ch quan (m u thuẫn s  tiền ph i thanh to n  m u thuẫn thời  ian), bà L 

khôn  thừa nhận nội dun  ôn  Đ khai  chứn  cứ ôn  Đ cun  cấp  b   ã cun  

cấp  ầ   ủ chứn  cứ cho Tòa phúc th m chứn  minh tiền chun  vợ chồn  tích 

lũ  h nh th nh t i s n nh   ắn liền diện tích  ất 67,5m
2 
tọa lạc thị trấn NS, 

hu ện TS. T a sơ th m chưa l m rõ nội dun  n    lại    buộc b  L tr  nợ chun  

s  tiền 900.000.000  (tron  s  tiền 1.100.000.000 ) l  khôn  phù hợp  nên  ề 

n hị T a ph c th m s a  n sơ th m, khôn  buộc b  L chịu tr ch nhiệm ½   i 

với s  tiền 900.000.000  của ông Ng, bà Mi (vì     l  nợ riên  của ôn  Đ). 

Luật sư T b o vệ qu ền v  lợi ích hợp ph p cho b  L tại phiên t a ph c 

th m trình bày:    L khôn  k   iấ  va  mượn s  tiền 1.100.000.000  của ôn  

Ng, bà Mi  ôn  Đ khôn  chứn  minh  ược dùn  s  tiền 1.100.000.000  mua  ất 

xây nhà (chứn  cứ ôn  Đ   i T a sơ th m m u thuẫn s  tiền ph i thanh to n  

m u thuẫn thời  ian  m u thuẫn chủ thể tr  tiền), bà L khôn  thừa nhận nội dun  

ôn  Đ khai  chứn  cứ ôn  Đ cun  cấp  b   ã cun  cấp  ầ   ủ chứn  cứ cho Tòa 

ph c th m chứn  minh tiền chun  vợ chồn  tích lũ  h nh th nh t i s n nh   ắn 

liền diện tích  ất 67,5m
2
. Ôn  Đ chỉ chứn  minh  ược s  d n  s  tiền 

200.000.000  (tron  s  tiền 1.100.000.000 )  ôn  Đ  iữ cu n sổ   c tại c a 

h n  b n vật liệu     dựn  BT,     l  t i liệu chứn  minh b  thanh to n tiền 

mua vật liệu xây nhà cho ông B, chồn  b  Th ( ể ôn  Đ tự lập c c chứn  cứ 

dùn  s  tiền 1.100.000.000  mua  ất      nh ) nhưn  chứn  cứ n   lại m u 

thuẫn với chứn  cứ b  L  ược c a h n  vật liệu     dựn  BT cun  cấp  chứng 

cứ ôn  Đ cun  cấp m u thuẫn tiền côn  thợ xây nhà, chênh lệch s  tiền mua vật 

liệu     nh   tiền côn  thợ     nh  rất lớn  T a sơ th m chưa l m rõ nội dun  

này, nên việc    buộc b  L tr  nợ chun  s  tiền 900.000.000  (tron  s  tiền 

1.100.000.000 ) l  thi u căn cứ  nên  ề n hị T a ph c th m s a  n sơ th m, 
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chấp nhận kh n  c o b  L     khôn  buộc b  L chịu tr ch nhiệm ½   i với s  

tiền 900.000.000  của ôn  N   b  Mi (    l  nợ riên  của ôn  Đ)  chỉ buộc b  L 

cùn  ôn  Đ tr  nợ chun  s  tiền 200.000.000  cho ôn  N   b  Mi l  phù hợp 

ph p luật. 

Tại phiên t a ph c th m ôn  Đ thừa nhận có lấ  cu n sổ   c tại c a h n  

vật liệu     dựn  BT, nơi mua vật liệu     nh  cất nh  l  có thật  từ cu n sổ   c 

này tự ôn    i chi u s  tiền  on  tự ôn  lập   nh m   c c chứn  từ nhờ nhiều 

n ười   c nhận cun  cấp cho T a  n   ể chứn  minh ôn  s  d n  s  tiền 

1.100.000.000  (mượn của ôn  N   b  Mi l  cha  mẹ ruột ôn ) mua  ất      

nhà; cu n sổ   c tại c a hàng vật liệu     dựn  BT, là nơi mua vật liệu     nh  

cất nh   n ười thanh to n tiền mua vật liệu xây nhà nay ông không  iữ, ông 

không rõ vì sao nhữn  chứn  cứ do c a h n  vật liệu     dựn  BT, ông Mn thợ 

    nh    c nhận  cun  cấp cho ôn   ể ôn  cun  cấp cho T a sơ th m lại m u 

thuẫn với chứn  cứ b  L  ược c a h n  vật liệu     dựn  BT, ôn  Mn cun  cấp 

cho bà L  ể b  L cun  cấp cho T a ph c th m có sự m u thuẫn tiền côn  thợ 

xây nhà, tiền ph i thanh to n cho c a h n  vật liệu     dựn  BT và chênh lệch 

lớn s  tiền mua vật liệu     nh   tiền côn  thợ     nh  như vậ . Ôn  Đ thừa 

nhận ôn  có nhiều lời khai khôn  th n  nhất l  do ông khôn  nhớ rõ từn  thời 

 iểm  thời  ian, nên lời khai của ôn  khôn  th n  nhất về nợ chun     c  ịnh nợ 

chun    êu cầu tr  nợ chun , theo  ó ôn  Đ c n   c  ịnh T a sơ th m khôn  

triệu tập ôn   nhữn  n ười liên quan tron  v   n  n ười l m chứn    i chất 

kho n nợ chun  của s  tiền 900.000.000   ôn  khôn   ồn    tăn  mức cấp 

dưõng nuôi con chun  theo  êu cầu b  L   êu cầu T a ph c th m  i i qu  t v  

 n theo ph p luật. 

Luật sư D b o vệ qu ền v  lợi ích hợp ph p cho ôn  Đ tại phiên t a ph c 

th m tr nh b  : Ôn  Đ  ã cun  cấp  ầ   ủ chứn  cứ  ể chứn  minh ôn  s  

d n  s  tiền 1.100.000.000  (mượn của ôn  N   b  Mi l  cha  mẹ ruột ôn ) mua 

 ất      nh  l  có thật. B  L bi t rõ ôn  Đ s  d n  tiền va  mượn của (ôn  N   

bà Mi l  cha  mẹ ruột ôn  Đ) mua  ất      nh   chứn  cứ b  L cun  cấp    iai 

 oạn ph c th m khôn  khách quan (  cấp sơ th m b  L khôn  cun  cấp)  các 

nội dung kháng cáo của b  L ôn  Đ khôn   ồn     b  L khôn  có chứn  cứ 

khách quan chứn  minh  nên  ề n hị T a ph c th m khôn  chấp nhận kháng 

cáo của b  L   iữ n u ên  n sơ th m. 

Tranh luận lại   ki n của Luật sư b o vệ qu ền v  lợi ích hợp ph p cho b  

L  ôn  Hi  ại diện ủ  qu ền cho ông Ng, bà Mi   c  ịnh: ông Ng, bà Mi thông 

tin cho ôn  biên nhận do ôn  Đ k  nhận va  của ông Ng, bà Mi 1.100.000.000  

ngày 20/01/2021 do ôn  Đ l m tại  ơn vị Sư  o n X tại CL  hu ện TB   i về 

cho ông Ng, bà Mi. Việc ôn  N   b  Mi cho b  L  ôn  Đ mượn 1.100.000.000  

 ể mua  ất cất nh    l  có thực t   ch n  tôi  ã cung cấp  ầ   ủ chứn  cứ  

chứn  minh về n uồn   c tiền của ôn  N   b  Mi (b n  ất  chưa cất nh   nên 

 i p cho Đ  L mượn). Tu  b  L khôn  k  biên nhận nhưn  có  ủ chứn  cứ   c 

 ịnh ôn  Đ s  d n  1.100.000.000  mua  ất      nh  ( ã cun  cấp cho Tòa án), 

qu  tr nh  i i qu  t tại cấp sơ th m  tại phiên t a sơ th m ôn   ã nhiều lần hỏi 

 êu cầu b  L cun  cấp chứn  cứ chứn  minh ôn  Đ s  d n  khôn    n  m c 
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 ích s  tiền 1.100.000.000   nhưn  b  L khôn  nói    về chứn  cứ  cũn  khôn  

cung cấp chứn  cứ, do  ó chứn  cứ b  L cun  cấp cho T a ph c th m khôn  có 

giá trị chứn  minh  nên  ề n hị T a ph c th m khôn  chấp nhận kh n  cáo của 

b  L   iữ n u ên  n sơ th m. 

Đạ  d ệ  V ệ    ể  sát   â  dâ  tỉ   A  G       át b ểu qu     ể   

- Về tố tụng: Th m ph n  Hội  ồn  xét     Thư k   nhữn  n ười tham  ia 

t  t n  tron  v   n thực hiện   n  qu ền v  n hĩa v  theo qu   ịnh  ộ luật T  

t n  d n sự năm 2015.  

- Về nội dung: Tại phiên t a ph c th m b  L thừa nhận vợ chồn  có nợ b  

Mi  ôn  N  200.000.000  như ôn  Đ khai  nên  ồn    cùn  ôn  Đ tr  

200.000.000  cho bà Mi, ông Ng; b  L r t một phần nội dung kháng cáo không 

 êu cầu ôn  Đ cấp dưỡn  nuôi con chun  một lần  chỉ  êu cầu tăn  mức cấp 

dưỡn  nuôi con chun  2-3 triệu  ồn /th n    êu cầu n   của b  L khôn   ược 

ôn  Đ chấp nhận. Theo  ó b  L khôn   ồn    cùn  ôn  Đ tr  nợ chun  

900.000.000   v  b  khôn  va  mượn  khôn  k  tên biên nhận va  nợ  b  L cung 

cấp nhiều chứn  cứ mới chứn  minh b  l  n ười tr  tiền côn   tiền mua vật liệu 

 ể     nh …, bà khai tiền     nh  là tiền của vợ chồn  tích lũ   khôn  ph i s  

tiền 900.000.000  ôn  Đ mượn của b  Mi, ông Ng; chứn  cứ ôn  Đ cun  cấp 

cho T a sơ th m lại m u thuẫn với chứng cứ b  L cun  cấp về tiền côn  thợ     

nhà, tiền mua vật liệu     nh  do c a hàng vật liệu     dựn  BT   c nhận cho 

bà L, ông Đ  T a sơ th m chưa thu thập chứn  cứ    i chất l m rõ kho n nợ 

chung của s  tiền 900.000.000   ể   c  ịnh n hĩa v  của c c bên  ươn  sự (ôn  

Đ  b  L)  lại    buộc b  L cùn  ôn  Đ tr  kho n nợ s  tiền 900.000.000  l  chưa 

phù hợp ph p luật. Do  ó   ề n hị T a ph c th m áp d n  kho n 2 Điều 308  ộ 

luật T  t n  d n sự năm 2015 tu ên   : s a một phần  n sơ th m, chấp nhận 

một phần  êu cầu kh n  c o của b  L    nh chỉ   t    ph c th m một phần  êu 

cầu kh n  c o của b  L  êu cầu ôn  Đ cấp dưỡn  một lần nuôi con chung, tuyên 

hủ  một phần án sơ th m về phần nợ chun  của s  tiền 900.000.000   buộc b  

L, ôn  Đ tr  cho ôn  N   b  Mi 200.000.000      l   n phí sơ th m  ph c th m, 

tuyên qu ền  ăn  k  kê khai tài s n nh    ất cho ôn  Đ  n hĩa v  chậm thi hành 

án theo qu   ịnh   iao hồ sơ v   n cho T a sơ th m  i i qu  t sơ th m lại về nợ 

chun  của s  tiền 900.000.000  của ôn  N   bà Mi  êu cầu theo qu   ịnh ph p 

luật  c c phần c n lại của b n  n sơ th m khôn  có kh n  c o  kh n  n hị  iữ 

nguyên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Căn cứ vào c c t i liệu  chứn  cứ có tron  hồ sơ v   n    ki n   êu cầu của 

các  ươn  sự tại phiên t a ph c th m  k t qu  tranh t n  tại phiên t a  ph t biểu 

 ề n hị của Luật sư  Kiểm s t viên  Hội  ồn    t    nhận thấ : 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] T a sơ th m tu ên  n n    06/12/2022  n    20/12/2022 b  L kh n  

c o ( êu cầu ôn  Đ cấp dưỡn  một lần cho ch u A  ủ 18 tuổi;  em   t kho n nợ 

chung 1.100.000.000  ồn  của ông Ng, bà Mi,  em   t lại tiền án phí ph i chịu 
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về n hĩa v  tr  nợ của b  25.087.054  ồn ) n o i ra khôn  kh n  c o c c nội 

dung kh c của b n  n sơ th m v  nộp tạm ứn   n phí ph c th m   n  qu   ịnh, 

kh n  c o của b  L l  hợp lệ, nên  ược   t    theo tr nh tự ph c th m. 

[1.2] Bà Huỳnh Thị Thu L ủ  qu ền cho ông N u ễn N ọc Ta  ại diện 

tham  ia t  t n  tại cấp ph c th m (theo  iấ  ủ  qu ền n    10/06/2023)  nội 

dun  ủ  qu ền l  ủ  qu ền về quan hệ t i s n (b  L chỉ kh n  c o nợ chun   cấp 

dưỡn  nuôi con chun    n phí   i với nợ chun ) cho ông Ta  nên cấp ph c th m 

chấp nhận tư c ch  ại diện của ôn  Ta  ại diện theo ủ  qu ền của b  L về quan 

hệ t i s n tham  ia t  t n  tại cấp ph c th m. 

[1.3] Bà L chỉ kh n  c o  êu cầu T a ph c th m  em   t c c nội dun : yêu 

cầu ôn  Đ cấp dưỡn  một lần cho ch u A  ủ 18 tuổi; kh n  c o  êu cầu làm rõ 

kho n nợ 1.100.000.000  ồn  nợ ôn  Ng, bà Mi;  em   t lại  n phí ph i chịu về 

n hĩa v  tr  nợ 25.087.054  ồn   n o i ra khôn  kh n  c o c c nội dun  kh c 

của b n  n sơ th m; c c  ươn  sự kh c tham  ia t  t n  tron  v   n khôn  

kháng cáo, Viện kiểm s t khôn  kh n  n hị b n  n sơ th m  nên Hội  ồn    t 

   chỉ  em   t nội dun  b  L kh n  c o theo tr nh tự ph c th m; các nội dung 

kh c của   n sơ th m  ã tuyên không có khán  c o  khôn  bị kh n  n hị có 

hiệu lực kể từ khi h t hạn kh n  c o  kh n  n hị. 

[1.4]  Ôn  Võ Văn N , n ười có qu ền lợi  n hĩa v  liên quan tham  ia t  

t n  tron  v   n n   th  tên “Ng” có  m “ ” l    n  tên của ôn  Võ Văn N  

theo  iấ  chứn  minh nh n d n do Côn  an tỉnh Tr  Vinh cấp cho ôn  N  n    

28/10/2010 (BL82) và hộ kh u ôn  N  s  600010235 do Côn  an  ã ĐP  hu ện 

CL  tỉnh Tr  Vinh k  n    24/9/2015 (BL83-87). 

[2] Về nội dung:  

[2.1] Xét kháng cáo của b  L  êu cầu ôn  Đ cấp dưỡn  một lần cho cháu 

 u c A  ên  ủ 18 tuổi  Hội  ồn    t    nhận thấ ; 

Tại phiên tòa phúc th m b  L r t lại phần kh n  c o  êu cầu ông Đ cấp 

dưỡn  nuôi con chun  một lần, chỉ kh ng c o  êu cầu ôn  Đ cấp dưỡn  nuôi 

con chun  l  ch u  u c A sinh năm 2011 mỗi th n  từ 2.000.000  - 

3.000.000    êu cầu n   của b  L khôn   ược ôn  Đ chấp nhận  b  L không 

cun  cấp  ược chứn  cứ  ược ph p luật qu   ịnh  ph p luật qu   ịnh n ười 

khôn  trực ti p nuôi con chun  ph i có n hĩa v  cấp dưỡn  nuôi con chun  cho 

n ười trực ti p nuôi con chun  mức cấp dưỡn  bằn  bằn  ½ th n  lươn  cơ b n 

do nh  nước qu   ịnh (mức lươn  do nh  nước qu   ịnh hiện na  l  1.490.000 

 ồn /th n ) tươn  ứn  s  tiền 745.000  ồn , T a sơ th m     iao con chun  l  

cháu Võ  u c A  sinh n    02/12/2011 cho b  L chăm sóc  nuôi dưỡn   buộc 

ông Đ có n hĩa v  cấp dưỡn  nuôi con chung 1.000.000  ồn /th n    n khi 

ch u Võ  u c A  ủ 18 tuổi l  có căn cứ   n  ph p luật. Do  ó  khôn  chấp 

nhận kh n  c o của b  L  êu cầu ôn  Đ tăn  mức cấp cấp dưỡn   Đ nh chỉ   t 

   ph c th m   i với kh n  c o của b  L  êu cầu ôn  Đ cấp dưỡn  một lần  ể 

nuôi con chung. 

[2.2] Xét kh n  c o của b  L về kho n nợ 1.100.000.000  ồn  của ông Ng, 
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bà Mi, về  n phí sơ th m ph i chịu   i với n hĩa v  tr  nợ chun  s  tiền 

1.100.000.000  l  25.087.054 , Hội  ồn    t      t thấ ;   

Ôn  Đ khai tron  thời kỳ hôn nh n vợ chồn  th n  nhất  ể ôn  hỏi va  

mượn của cha mẹ ôn  l  ôn  Võ Văn N   b  Trươn  Thị Mi s  tiền 

1.1000.000.000  ồn   ể mua  ất cất nh    ó l  căn nh   ắn liền với diện tích 

67,5m
2 
tọa lạc tại thị trấn NS  hu ện TS  tỉnh An Gian   thuộc th a s  53  tờ b n 

 ồ s  13 theo Giấ  chứn  nhận qu ền s  d n   ất s  CS04249 do S  T i 

n u ên v  Môi trườn  tỉnh An Gian  cấp n    11/9/2020 cho anh Võ Minh Đ 

v  chị Huỳnh Thị Thu L  trị  i  t i s n chun  l  1.566.000.000  ồn   tiền mượn 

1.100.000.000    n na  chưa tr  (biên nhận mượn tiền do ôn  vi t k  tên  tiền 

 ược chu ển thôn  qua N  n h n  cho ôn  nhận)  khi l  hôn ôn   êu cầu bà L 

cùng ông tr  1.1000.000.000  ồn  cho ôn  N , bà Mi. 

N ười có qu ền lợi, n hĩa v  liên quan tron  v   n có  êu cầu  ộc lập ông 

Ng, bà Mi   c  ịnh  vợ chồn  L v  Đ cần tiền mua  ất cất nh     do c  hai  ứa 

là con (con trai và con dâu), nên ngày 27/7/2020 vợ chồn  ôn  Đ  b  L về chơi 

tại  ia   nh bên chồn    tỉnh Trà Vinh, ông, bà  ưa trực ti p cho ôn  Đ 

900.000.000   nhưn  khôn  l m biên nhận vì là cha mẹ con  việc  ưa tiền b  L 

bi t. Do lo sợ ôn  Đ man  theo tiền mặt  i  a nên ôn  N , bà Mi kêu ôn  Đ nên 

man  tiền n   ra n  n h n  chu ển tiền mặt v o t i kho n của ôn  Đ. Đ n 

kho n  cu i năm 2020  khi  ó Đ v  L  an      nh  c n thi u tiền nên va  thêm 

200.000.000  ồn , ông Ng, bà Mi  ưa tiền cho ôn  Võ Minh Tu l  anh của ôn  

Đ  ể ông Tu chu ển tiền v o s  t i kho n của ôn  Đ  tổn  hai lần cho Đ, L vay 

mượn l  1.100.000.000  ồn , nay vợ chồn  Đ v  L ly hôn và chia t i s n chung, 

ông Ng, bà Mi  êu cầu vợ chồn  ôn  Đ, bà L tr  s  tiền va  1.100.000.000 

 ồn   khôn   êu cầu tính lãi gì thêm. 

Bà L khôn  thừa nhận va  1.100.000.000  ồn   b  L cho rằn  tiền mua  ất  

cất nh  h nh th nh t i s n chun  của vợ chồn  hiện n   l  căn nh   ắn liền với 

diện tích 67 5m
2
 tọa lạc tại thị trấn NS  hu ện TS  tỉnh An Gian  l  tiền do vợ 

chồn  d nh d m mà có, ông Đ l  n ười  iữ tiền nhưn  c  thể bao nhiêu th  chị 

không rõ, khôn  ph i tiền va  1.100.000.000  ồn  của ôn  Ng, bà Mi  ể mua 

 ất cất nhà  ắn liền với diện tích 67 5m
2
 như ông Ng, bà Mi, ôn  Đ khai. 

Xét toàn diện t i liệu  chứn  cứ kh ch quan có tại hồ sơ v   n (chứn  cứ do 

ôn  Đ; b  L; ôn  N   b  Mi cun  cun  cấp) Hội  ồn    t    nhận thấ : 

Chứn  cứ cu n sổ  hi nhận  cập nhật to n bộ việc ôn  Đ  b  L k  hợp  ồn  

mua vật liệu  ể     căn nh   ắn liền diện tích  ất 67,5m
2
 tọa lạc tại thị trấn NS, 

hu ện TS tại c a hàng vật liệu     dựn  BT là của ôn     b  Th (ôn   , bà Th 

l  vợ chồn ) l  chứn  cứ   c      l  chứn  cứ chứn  minh rõ s  tiền thực t  ôn  

Đ, b  L ph i tr  cho ôn     b  Th  ai l  n ười tr  tiền cho cho ôn     b  Th 

(n uồn tiền từ   u m  có)  ể l m căn cứ   i chi u với c c chứn  cứ kh c như: 

chứn  cứ biên nhận mua  ất cất nh , biên nhận tr  tiền côn  thợ     nh    iấ  

xác nhận tr  tiền mua vật liệu xây nhà và các chứn  cứ kh c tại hồ sơ v   n  ể 

l m cơ s   em   n s  tiền 1.100.000.000  (do ôn  Đ k  biên nhận mượn của 

ông Ng, bà Mi l  cha  mẹ ruột ôn  Đ), theo  ó ôn  Đ khai mua  ất  xây nhà, bà 
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Mi, ông Ng khai cho mượn     nh   bà L ph n   i lại lời khai ôn  Đ; b  Mi và 

ông Ng. 

Tại phiên t a ph c th m b  L   c  ịnh ôn  Đ chỉ mượn của ông Ng, bà Mi 

200.000.000   ể ph  v o tiền chun  của vợ chồn  tích lũ   ược  ể mua  ất cất 

nh  như ôn  Đ  ã khai khi T a sơ th m th  l  v   n n    nên b  L chịu tr ch 

nhiệm ½ s  tiền 200.000.000  ph i tr  cho ôn  N   b  Mi, riêng s  tiền 

900.000.000  tron  biên nhận 1.100.000.000  (do ôn  Đ tự k  biên nhận mượn 

của ôn  N   b  Mi l  cha  mẹ ruột ôn  Đ) b  L khai khôn  bi t  bà không ký tên 

mượn tiền  khôn  nhận tiền  nên s  tiền 900.000.000  thuộc tr ch nhiệm c  

nh n của ôn  Đ  ôn  Đ th  cho rằn  ôn  s  d n  s  tiền 1.100.000.000  v o 

việc mua  ất  tr  tiền côn  thợ     nh   tr  tiền mua vật liêu     dựn   ể cất nh  

cho bà Th l  chủ c a h n  vật liệu     dựn  BT; tr  tiền cho c c kho n kh c  ể 

cất nh … chứ khôn  như b  L khai. 

Theo  ó, ôn  Đ thừa nhận  ã lấ  cu n sổ   c  hi nhận  cập nhật to n bộ 

việc ôn  Đ  b  L k  hợp  ồn  mua vật liệu  ể     căn nh   ắn liền diện tích  ất 

67,5m
2
 tại c a h n  vật liệu     dựn  BT của ôn     b  Th (ôn   , b  Th l  vợ 

chồn ) l  có thật, nay ôn  khôn  c n  iữ cu n sổ n    từ cu n sổ   c này ông Đ 

  i chi u s  tiền  ã thanh to n cho b  Th  sau  ó tự ôn    nh m   c c chứn  từ 

nhờ nhiều n ười   c nhận cun  cấp cho Tòa án, tron   ó có b  Th  ể chứn  

minh ôn  s  d n  s  tiền 1.100.000.000  (mượn của ôn  N   b  Mi là cha  mẹ 

ruột ôn ) mua  ất      nh . 

Cu n sổ   c tại c a h n  vật liệu     dựn  BT l  nơi mua vật liệu     nh  

cất nh   n ười thanh to n tiền mua vật liệu     nh  l  “chứn  cứ   c” ông Đ 

khai nay khôn   iữ chứn  cứ   c n   l  thi u thực t , b i từ chứn  cứ   c cu n 

sổ  hi nhận  cập nhật to n bộ việc ôn  Đ  b  L k  hợp  ồn  mua vật liệu  ể     

căn nh   ắn liền diện tích  ất 67,5m
2
  ể ông Đ l m căn cứ lập biên nhận (hợp 

 ồn  cun  cấp vật liệu     dựn   b n kê  biên nhận ôn  Đ tr  tiền cho b  Th vợ 

ôn    s  tiền 507.653.000  thuộc BL287,288,289 k  tên  ưa cho ôn  Đ); nhưn  

chứn  cứ do ôn    chồn  b  Th (l  chủ c a  h n  vật liệu     dựn  BT) cung 

cấp cho bà L ngày 10/06/2023 lại  hi nhận: “bà L là ngườ  ký  ợp đồng, người 

trự  t ếp t  n  to n t ền vớ  ông…, k oảng 12/2020 n à xây  oàn t àn  đã 

 oàn tất t ền vật l ệu xây dựng vớ  ông, n ưng k ông g   số t ền,  uốn sổ lưu ký 

n ận và t  n  to n      ô L, n ưng  n  Đ đến y u  ầu lấy lạ  vào năm 2021”. 

Từ     cho thấ  việc ôn  Đ khai tr  tiền mua vật liệu     nh  cho b  Th vợ ôn  

  s  tiền 507.653.000  ( L287) l  khôn  có căn cứ; mặc kh c chứn  cứ do ôn  

Đ cun  cấp tiền côn  thợ     nh  (hợp  ồn      dựn  nh   b n kê  biên nhận do 

ôn  Đ tr  tiền côn  thợ cho ông Lươn  Ho i Mn là 315.224.000  

(BL284,285,286) nhưn  tại tờ   c nhận của ôn  Lươn  Ho i Mn n ười     nh  

cho bà L ngày 10/06/2023 thì ông Mn xác  ịnh: “  ị L là ngườ  t u  tô  t ự  

  ện t eo y u  ầu   ị và trự  t ếp trả t ền  ông xây dựng mỗ  tuần một lần vớ  

tổng số t ền k oảng 290.000.000đ” nên việc ôn  Đ khai tr  tiền côn  thợ     

nhà cho ông Mn s  tiền 315.224.000  là không có căn cứ.  

Như vậy, cho thấ  chứn  cứ do ôn  Đ  b  L cun  cấp m u thuẫn về s  tiền 
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ph i tr  tiền mua vật liệu     nh  cho b  Th, ông B và ông Mn  b  L ha  ôn  Đ 

là n ười trực ti p tr  tiền côn  thợ     nh  cho ôn  Mn, s  tiền thực tr  cho ôn  

Mn l  315.224.000  ha  290.000.000 ; ai l  n ười tr  tiền mua vật liệu     

dựn  cho c a h n  vật liệu     dựn  s  tiền 507.653.000  ( L287) cho c a 

h n  vật liệu     dựn  BT thực t  tiền tr  cho c a h n  vật liệu     dựn  BT là 

bao nhiêu, từ n uồn tiền n o cần ph i l m rõ mới  ủ căn cứ   t    v   n. 

T a sơ th m chưa   c minh  thu thập to n diện c c chứn  cứ,   i chất l m 

rõ vì sao có sự chênh lệch lớn tiền côn  thợ     nh  (315.224.000  hay 

290.000.000 )  s  tiền thực t  tr  cho c a h n  vật liệu     dựn  BT là bao 

nhiêu  ai tr  tiền cho c a h n  vật liệu     dựn  BT nhưn  lại nhận  ịnh ôn  Đ 

s  d n  s  tiền 1.100.000.000  mượn của ôn  N   b  Mi (cha, mẹ ruột ôn  Đ) 

 ể mua  ất      nh  như: (Tờ mua bán  ất BL293; hợp  ồn  lắp  ặt hệ th n  

 iện nước   ón  la phôn   i  45.000.000  ồn  n    10/10/2020 

BL290,291,292; hợp  ồn  cun  cấp vật liệu     dưn  nh  trị  i  507.000.000 

 ồn  n    20/09/2020  L287,288,289; hợp  ồn  thuê     nh  n    02/10/2020 

trị  i  315.224.000  ồn  ngày 02/10/2020 BL285,286,281; hợp  ồn  lắp  ặt    

hoa cươn  trị  i  70.372.000  ồn  n    10/10/2020  L281 282 283; hợp  ồn  

lắp  ặt c a nh  trị  i  69.057.000  ồn  n    10/10/2020 BL278,279,280)  ể 

tu ên    buộc bà L chịu tr ch nhiệm tr  nợ chun  s  tiền 900.000.000  l  thi u 

căn cứ. 

Hơn nữa tại phiên t a ph c th m  ôn  Đ thừa nhận ôn  có nhiều lời khai 

khôn  th n  nhất l  do ôn  khôn  nhớ rõ từn  thời  iểm  thời  ian  nên lời khai 

của ôn  m u thuẫn về kho n nợ chun     c  ịnh nợ chun    êu cầu tr  nợ 

chung  thời  ian   ịa  iểm l  biên nhận nợ (khi th  khai nợ ôn  N   b  Mi 

200.000.000 , khi lại khai nợ ôn  N   b  Mi 1.100.000.000 ); ôn  Đ khai va  

900.000.000  có mặt b  L nên b  L bi t, bà L lại   c  ịnh khôn  có mặt lúc ông 

Đ nhận 900.000.000   khôn  k  tên biên nhận va  nợ 1.100.000.000  của ôn  

Ng, bà Mi, lời khai của ôn  Đ  bà L, ông Ng, bà Mi m u thuẫn nhau, Tòa sơ 

th m cũn  chưa   i chất l m rõ nội dun  n     cấp sơ th m. 

[3] B n  n sơ th m tu ên  iao cho ôn  Đ  ược qu n l   s  d n  t i s n 

chung là căn nh   ắn liền với diện tích 67 5m
2 
tọa lạc tại thị trấn NS  hu ện TS, 

tỉnh An Gian   thuộc th a s  53  tờ b n  ồ s  13 theo Giấ  chứn  nhận qu ền 

s  d n   ất s  CS04249 do S  T i n u ên v  Môi trườn  tỉnh An Gian  cấp 

n    11/9/2020 cho anh Võ Minh Đ v  chị Huỳnh Thị Thu L  trị  i  t i s n 

chung là 1.566.000.000  ồn   cho b  L lưu cư 06 th n   buộc ôn  Đ thanh to n 

lại cho chị Huỳnh Thị Thu L 50%  i  trị t i s n tươn   ươn  s  tiền 

783.000.000  ồn   nhưn  khôn  tu ên cho ôn  Đ qu ền   n cơ quan nh  nước 

có th m qu ền  ăn  k  kê khai    c lập  SH nh    SD  ất   i với căn nh    ất 

cho anh Võ Minh Đ theo qu   ịnh của Luật Đất  ai  Luật Nh    (sau khi ôn  Đ 

thực hiện  on  c c n hĩa v  d n sự như  n sơ th m  ã tu ên) l  chưa   m b o 

qu ền lợi cho ôn  Đ  nên cần s a  n sơ th m về nội về nội dun  n  . 

[4] N ười có qu ền lợi, n hĩa v  liên quan tron  v   n có  êu cầu  ộc lập  

c  thể: b  C (cô ruột b  b  L)  êu cầu ôn  Đ, b  L tr  cho b  65.000.000  ồn  
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khôn   êu cầu tính lãi; ông Ng, bà Mi (cha  mẹ ruột ôn  Đ)  êu cầu ôn  Đ, bà L 

tr  cho ôn   b  1.100.000.000  ồn  khôn   êu cầu tính lãi, T a sơ th m không 

tu ên buộc ôn  Đ, bà L ph i chịu lãi do chậm thi h nh  n   i với kho n tiền 

ph i tr  cho bà C, ông Ng, bà Mi khi b n  n có hiệu luật ph p luật theo qu   ịnh 

tại kho n 2 Điều 468  ộ luật D n sự năm 2015 là chưa   n  qu   ịnh ph p luật  

nên cần s a  n sơ th m nội dun  n    ể b o   m qu ền lợi cho b  C  ôn  Ng và 

bà Mi. 

Từ nhận  ịnh trên     s a án sơ th m  hủ  một phần  n sơ th m  chấp nhận 

một phần  êu cầu kh n  c o của b  L    nh chỉ   t    ph c th m một phần 

kháng c o của b  L về yêu cầu ôn  Đ cấp dưỡn  nuôi con chung một lần, s a 

một phần  n sơ th m  hủ  một phần  n sơ th m về nợ chun    i với s  tiền 

900.000.000  (tron  s  tiền 1.100.000.000 )  buộc ôn  Đ, bà L có tr ch nhiệm 

tr  cho ôn  N   b  Mi 200.000.000    iao hồ sơ v   n cho T a sơ th m  i i 

qu  t lại v   n   i với s  tiền 900.000.000  theo  êu cầu của ôn  N   b  Mi 

theo thủ t c chun  do ph p luật qu   ịnh;    l   n phí sơ th m của ôn  Đ  b  L 

ph i chịu   i với s  tiền 200.000.000  theo qu   ịnh, bà L không ph i chịu  n 

phí ph c th m  nên b  L  ược nhận lại tạm ứn   n ph c th m; n hĩa v  chịu  n 

phí sơ th m của ôn  Đ  b  L, ông Ng, bà Mi   i với s  tiền 900.000.000  sẽ 

 ược T a sơ th m  em   t lại khi  i i qu  t sơ th m lại v   n theo qu   ịnh 

pháp luật như Kiểm s t viên  ề n hị l  có căn cứ. 

Cấp sơ th m tính  n phí chia t i s n chun  của ôn  Đ  b  L m  chưa trừ 

n hĩa v  tr  nợ   i với bên thứ ba l  khôn    n  qu   ịnh tại  oạn 2  iểm b 

kho n 7 Điều 27 N hị qu  t 326/2016/U TV H14 n    30/12/2016 của Ủ  

ban Thườn  v   u c hội  do  ó cấp ph c th m s a  n sơ th m về án phí theo 

  n  qu   ịnh trên. 

Các chứn  cứ do b  L cun  cấp cho T a ph c th m l  t nh ti t mới phát 

sinh tại cấp ph c th m, l m tha   ổi một phần nội dun  v   n  cấp ph c th m 

khôn  thể khắc ph c  ược  b i n u ên tắc   t    2 cấp (liên quan   n qu ền 

kh n  c o của ôn  N   b  Mi)  nên việc hủ  một phần  n sơ th m về nợ chun  

khôn  có lỗi của Th m ph n   t    sơ th m. 

[5] C c phần nội dun  kh c của b n  n sơ th m  ã tu ên khôn  có kh n  

c o  khôn  bị kh n  n hị có hiệu lực ph p luật kể từ n    h t thời hạn kh n  

cáo, khán  n hị. 

V  c c lẽ trên  

QU  T ĐỊNH: 

Căn cứ kho n 2,  oạn 2 kho n 3 Điều 308  ộ luật T  t n  d n sự năm 

2015; N hị qu  t s  326/2016/U TV H14 n    30/12/2016 của Ủ  ban 

Thườn  v   u c hội về mức thu  miễn   i m  thu  nộp  qu n l  v  s  d n   n 

phí v  lệ phí Tòa án, 

Phúc xử: 

Chấp nhận một phần  êu cầu kh n  c o của b  Huỳnh Thị Thu L. 
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S a  n sơ th m  hủ  một phần  n sơ th m về nợ chun    i với   n  n hôn 

nhân gia   nh sơ th m s  171/2022/HNGĐ-ST ngày 06/12/2022 của T a  n 

nhân dân hu ện TS  tỉnh An Gian . 

Đ nh chỉ   t    ph c th m kh n  c o của b  Huỳnh Thị Thu L  êu cầu ôn  

Võ Minh Đ thực hiện trợ cấp tiền nuôi con chun  một lần. 

Hủ  một phần  n sơ th m về nợ chun    i với s  tiền 900.000.000  (trong 

s  tiền 1.100.000.000 ) theo yêu cầu kh i kiện của ôn  Võ Văn N  v  b  

Trươn  Thị Mi. 

Căn cứ các  iều 27, 33, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 81, 82, 83 v  Điều 84 

của Luật Hôn nh n v   ia   nh năm 2014; căn cứ c c Điều 90  91  95 của Luật 

các Tổ chức tín d n  năm 2010; căn cứ c c  iều 288  357  463  466  468 của  ộ 

luật D n sự năm 2015; căn cứ các Điều 28, 35, 39, 147, 157, 165, 227, 228, 271, 

273 của  ộ luật T  t n  d n sự năm 2015; căn cứ kho n 5  6  iều 26;  iểm a, b 

kho n 5 và kho n 6   oạn 2  iểm b kho n 7 Điều 27 của N hị qu  t s  

326/2016/U TV H14 n    30/12/2016 của Ủ  ban Thườn  v   u c hội về 

mức thu  miễn   i m  thu  nộp  qu n l  v  s  d n   n phí v  lệ phí Tòa án, 

Tuyên xử:  

1. Về hôn nhân: 

Công nhận sự thuận t nh l  hôn  iữa bà Huỳnh Thị Thu L với ôn  Võ Minh 

Đ (Giấ  chứn  nhận k t hôn s  209/2010  qu ển s  01/2010 do UBND thị trấn 

NS  hu ện TS  tỉnh An Gian  cấp n    09 tháng 12 năm 2010 cho bà Huỳnh Thị 

Thu L và ông Võ Minh Đ khôn  c n  i  trị ph p l  kể từ n    b n  n này có 

hiệu lực ph p luật). 

2. Về con chung:  

Giao ch u Võ  u c A, sinh ngày 02/12/2011 cho bà Huỳnh Thị Thu L 

chăm sóc  nuôi dưỡn . Ông Võ Minh Đ có n hĩa v  cấp dưỡn  1.000.000 

 ồn /th n    n khi ch u Võ  u c A  ủ 18 tuổi. 

Ông Võ Minh Đ v  c c th nh viên tron   ia   nh (n u có) ph i tôn trọn  

qu ền  ược nuôi con của bà Huỳnh Thị Thu L, bà Huỳnh Thị Thu L và các 

th nh viên tron   ia   nh (n u có) khôn   ược c n tr  ông Võ Minh Đ trong 

việc thăm nom  chăm sóc  nuôi dưỡn    i o d c con chun . 

V  lợi ích của con chung  theo  êu cầu của n ười th n thích của con  cơ 

quan có th m qu ền  To   n có thể qu  t  ịnh tha   ổi n ười trực ti p nuôi con  

buộc cấp dưỡn  nuôi con chun  theo qu   ịnh của ph p luật. 

3. Về tài sản chung: 

X c  ịnh t i s n chun  của b  Huỳnh Thị Thu L v  ôn  Võ Minh Đ l  căn 

nh   ắn liền với diện tích 67 5m
2 
tọa lạc tại thị trấn NS  hu ện TS  tỉnh An 

Giang, thuộc th a s  53  tờ b n  ồ s  13 theo Giấ  chứn  nhận qu ền s  d n  

 ất s  CS04249 do S  T i n u ên v  Môi trườn  tỉnh An Gian  cấp n    

11/9/2020 cho ông Võ Minh Đ v  bà Huỳnh Thị Thu L (giá t i s n chun  nhà, 
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 ất là 1.566.000.000  ồn ).  

Giao cho ông Võ Minh Đ  ược qu ền s  hữu to n bộ t i s n nh    ất nêu 

trên, ông Võ Minh Đ có n hĩa v  thanh to n lại cho b  Huỳnh Thị Thu L 50% 

 i  trị t i s n chung, tươn   ươn  s  tiền 783.000.000  ồn . 

Bà Huỳnh Thị Thu L  ược lưu cư tại nh   ất nêu trên tron  thời hạn 06 

(sáu) tháng, kể từ khi b n  n có hiệu lực ph p luật. 

Đ nh chỉ phần  êu cầu ph n t  của ông Võ Minh Đ về việc chia t i s n 

chun  l  diện tích 300m
2
 tọa lạc tại thị trấn NS  hu ện TS  tỉnh An Gian   thuộc 

th a s  48  tờ b n  ồ s  25 theo Giấ  chứn  nhận qu ền s  d n   ất s  

CS05921 do S  T i n u ên v  Môi trườn  tỉnh An Gian  cấp n    07/5/2018 

cho ông Võ Minh Đ v  b  Huỳnh Thị Thu L.  

Ông Võ Minh Đ có qu ền   n cơ quan Nh  nước có th m qu ền  ể  ăn  

k  kê khai    c lập  SH nh    SD  ất   i với căn nh   ắn liền với diện tích 

67,5m
2 
tọa lạc tại thị trấn NS  hu ện TS  tỉnh An Gian   thuộc th a s  53  tờ b n 

 ồ s  13 theo Giấ  chứn  nhận qu ền s  d n   ất s  CS04249 do S  T i 

n u ên v  Môi trườn  tỉnh An Gian  cấp n    11/9/2020  ể   c lập qu ền t i 

riên    i với nh    ất nêu trên cho Võ Minh Đ theo qu   ịnh của Luật Đất  ai  

Luật Nhà   (sau khi ôn  Đ thực hiện  on  c c n hĩa v  d n sự   i với s  tiền 

ôn  Đ ph i tr   ph i thanh to n cho c c  ươn  sự tron  v   n như   n  n ph c 

th m  ã tu ên). 

4. Về nợ chung: Côn  nhận sự thỏa thuận của c c  ươn  sự  c  thể như 

sau: 

Ông Võ Minh Đ v  b  Huỳnh Thị Thu L có n hĩa v  liên  ới tr  cho b  

Huỳnh Thị C s  tiền 65.000.000  ồn . 

Ông Võ Minh Đ v  b  Huỳnh Thị Thu L có n hĩa v  liên  ới tr  cho N  n 

hàng A s  tiền 141.964.301 (một trăm b n mươi m t triệu chín trăm s u mươi 

b n n h n ba trăm lẻ một  ồn )  tron   ó (nợ   c l  134.000.000  ồn   tiền lãi 

tạm tính   n n    30/11/2022 l  7.964.301  ồn ). 

Kể từ n    ti p theo của n      t    sơ th m (n    30/11/2022), ông Võ 

Minh Đ v  b  Huỳnh Thị Thu L c n ph i ti p t c chịu kho n tiền lãi trên s  tiền 

nợ   c chưa thanh to n theo mức lãi suất m  c c bên thỏa thuận tron  hợp  ồn  

tín d n  cho   n khi thanh to n  on  kho n nợ   c n  . 

Ti p t c du  tr  Hợp  ồn  th  chấp qu ền s  d n   ất s  182/HĐTC n    

19/11/2020  iữa N  n h n  A – Chi nh nh hu ện TS với b  Huỳnh Thị Thu L 

và ông Võ Minh Đ  ể   m b o thi h nh  n. 

Chấp nhận một phần kh i kiện  êu cầu  ộc lập của ôn  Võ Văn Ng và bà 

Trươn  Thị Mi.  uộc ôn  Võ Minh Đ v  b  Huỳnh Thị Thu L có n hĩa v  liên 

 ới tr  cho ôn  Võ Văn N  v  b  Trươn  Thị Mi s  tiền 200.000.000  (hai trăm 

triệu  ồn ). 

Đ nh chỉ kh i kiện  êu cầu  ộc lập của Sư  o n X. 
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5. Về chi phí tố tụng:  

 uộc chị Huỳnh Thị Thu L tr  cho anh Võ Minh Đ chi phí  em   t  th m 

 ịnh tại chỗ v  th m  ịnh  i  l  3.750.000  ồn . 

6. Về án phí sơ thẩm:  

Bà Huỳnh Thị Thu L ph i chịu 75.000  ồn   n phí hôn nh n  ia   nh sơ 

th m; 27.180.000  ồn   n phí chia t i s n chun ; 10.174.000  ồn   n phí về 

n hĩa v  tr  nợ  tổn  s  tiền  n phí ph i chịu l  37.429.000  ồn , nhưn   ược 

khấu trừ 300.000  ồn  tiền tạm ứn   n phí do b  L nộp theo  iên lai thu tạm 

ứn   n phí  lệ phí T a  n s  0008591 n    07/7/2021 của Chi c c Thi hành án 

d n sự hu ện TS, nên bà Huỳnh Thị Thu L c n ph i nộp 37.129.000  ồn  án 

phí. 

Ông Võ Minh Đ ph i chịu 75.000  ồn   n phí hôn nh n  ia   nh sơ th m; 

300.000  ồn   n phí   i với n hĩa v  cấp dưỡn ; 27.180.000  ồn   n phí chia 

t i s n chun ; 10.174.000  ồn   n phí về n hĩa v  tr  nợ  tổn  s  tiền  n phí 

ph i chịu l  37.729.000  ồn , nhưn   ược khấu trừ 39.000.000  ồn  tiền tạm 

ứn   n phí ôn  Đ  ã nộp theo  iên lai thu tạm ứn   n phí  lệ phí T a  n s  

0008652 n    14/10/2021 của Chi c c Thi h nh  n d n sự hu ện TS, nên ông 

Võ Minh Đ  ược nhận lại 1.271.000  ồn . 

Ho n lại cho b  Huỳnh Thị C tiền tạm ứn   n phí  ã nộp 1.625.000  ồn  

theo  iên lai thu tạm ứn   n phí  lệ phí T a  n s  0009381 n    28/7/2022 của 

Chi c c Thi h nh  n d n sự hu ện TS. 

Ho n lại cho N  n h n  A tiền tạm ứn   n phí  ã nộp 5.086.000  ồn  theo 

 iên lai thu tạm ứn   n phí  lệ phí T a  n s  0008665 n    28/10/2021 của Chi 

c c Thi h nh  n d n sự hu ện TS. 

Ho n lại cho Sư  o n X tiền tạm ứn   n phí  ã nộp 2.500.000  ồn  theo 

 iên lai thu tạm ứn   n phí  lệ phí T a  n s  0009352 n    01/7/2022 của Chi 

c c Thi h nh  n d n sự hu ện TS. 

Tiền tạm ứn   n phí sơ th m của ông Võ Văn N   b  Trươn  Thị Mi (do 

ôn  Phan Văn Hi nộp) s  tiền 22.500.000  ồn  theo  iên lai thu tạm ứn   n phí  

lệ phí T a  n s  0008653 ngày 14/10/2021 của Chi c c Thi h nh  n d n sự 

hu ện TS sẽ  ược  em   t lại khi  i i qu  t sơ th m lại v   n theo qu   ịnh 

ph p luật. 

7. Về án phí phúc thẩm: 

Bà Huỳnh Thị Thu L khôn  ph i chịu  n phí ph c th m  b  L  ược nhận lại 

300.000  ồn  tạm ứn   n phí ph c th m theo biên lai thu s  0011436 ngày 

22/12/2022 của Chi c c Thi h nh  n d n sự hu ện TS. 

Kể từ ngày b n án có hiệu lực pháp luật (ha  c c trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ  ộng ra quy t  ịnh thi hành án) hoặc kể từ n    có  ơn 

 êu cầu thi h nh  n của n ười  ược thi h nh  n (  i với c c kho n tiền ph i tr  

cho n ười  ược thi h nh  n theo b n  n  ã tu ên) cho   n khi thi h nh  n  on  

b n  n  bên ph i thi h nh  n c n ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiền c n ph i thi 
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h nh  n theo mức lãi suất qu   ịnh tại kho n 2 Điều 468 của  ộ luật D n sự 

năm 2015 (  i với phần nội dung có hiệu lực thi h nh theo   n  n ph c th m  ã 

tuyên). 

Tron  trườn  hợp b n  n  qu  t  ịnh  ược thi h nh theo qu   ịnh tại Điều 

2 Luật Thi h nh  n d n sự th  n ười  ược thi h nh  n  n ười ph i thi h nh  n có 

qu ền thỏa thuận thi h nh  n  qu ền  êu cầu thi h nh  n  tự n u ện thi h nh  n 

hoặc bị cưỡn  ch  thi h nh  n theo qu   ịnh tại c c Điều 6  7, 7a, 7b v  9 Luật 

Thi h nh  n d n sự; thời hiệu thi h nh  n  ược thực hiện theo qu   ịnh tại Điều 

30 Luật Thi h nh  n d n sự (  i với phần nội dung có hiệu lực thi h nh theo   n 

 n ph c th m  ã tu ên) .  

8. Các phần nội dun  kh c của b n  n sơ th m  ã tu ên khôn  có kh n  

c o  khôn  bị kh n  n hị có hiệu lực ph p luật kể từ n    h t thời hạn kh n  

cáo, khán  n hị theo qu   ịnh ph p luật. 

9. Giao to n bộ hồ sơ v   n cho T a  n cấp sơ th m  i i qu  t sơ th m lại 

v   n   i với phần nợ chun  của s  tiền 900.000.000   iữa c c  ươn  sự là ông 

Võ Văn N   b  Trươn  Thị Mi (do ôn  Phan Văn Hi  ại diện theo ủ  qu ền) với 

b  Huỳnh Thị Thu L  ôn  Võ Minh Đ theo thủ t c chun  do ph p luật qu   ịnh. 

10. N hĩa v  chịu  n phí sơ th m của c c  ươn  sự   i với s  tiền 

900.000.000   ược   c  ịnh lại khi  i i qu  t sơ th m lại v   n theo qu   ịnh 

 ịnh pháp luật. 

  n  n ph c th m có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

Nơ    ậ   
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh An Gian ; 

- TAND hu ện TS; 

- Chi c c THADS hu ện TS; 

- UBND thị trấn NS; 

- Ph n  KTNV&THA tỉnh; 

- C c  ươn  sự; 

- Lưu Văn ph n ; 

- Lưu hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn 

 

 

 


